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THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

của cơ sở giáo dục đại học, năm học 2016 - 2017
	STT
	Nội dung
	Tổng số
	Hình thức tuyển dụng
	Chức danh
	Trình độ đào tạo
	Ghi chú

	
	
	
	Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116
(Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn)
	Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68)
	Giáo sư
	Phó Giáo sư
	Tiến
sĩ
	Thạc sĩ
	Đại học
	Cao đẳng
	Trình độ khác
	

	
	Tổng số giảng viên, cán bộ quản lý và nhân viên
	132
	
	
	
	
	10
	78
	39
	3
	2
	

	I
	Giảng viên
	73
	
	
	
	
	5
	51
	17
	
	
	

	1
	Khoa Tự nhiên
	9
	
	
	
	
	1
	8
	
	
	
	

	a
	Bộ môn Toán 
	2
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	

	b
	Bộ môn Vật lý
	3
	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	

	c
	Bộ môn Hóa học
	2
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	
	

	d
	Bộ môn Sinh học
	2
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	


	2
	Khoa Xã hội
	6
	
	
	
	
	
	5
	1
	
	
	

	a
	Bộ môn Ngữ văn
	4
	
	
	
	
	
	4
	
	
	
	

	b
	Bộ môn Lịch sử
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	c
	Bộ môn Du lịch
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	3
	Khoa GD Tiểu học
	6
	
	
	
	
	1
	4
	1
	
	
	

	a
	Bộ môn Ngữ văn
	3
	
	
	
	
	
	2
	1
	
	
	

	b
	Bộ môn Toán
	2
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	
	

	c
	Bộ môn Sinh học
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	4
	KhoaGD Mầm non
	10
	
	
	
	
	
	6
	4
	
	
	

	a
	Bộ môn Ngữ văn
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	b
	Bộ môn Toán
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	c
	Bộ môn Sinh học
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	d
	Bộ môn Tâm lý
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	đ
	Bộ môn Âm nhạc
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	e
	Bộ môn Mỹ thuật
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	g
	Bộ môn Mầm non
	3
	
	
	
	
	
	1
	2
	
	
	

	h
	Bộ môn Thể dục
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	5
	Khoa CNTT
	10
	
	
	
	
	1
	6
	3
	
	
	

	a
	Bộ môn Tin học
	7
	
	
	
	
	1
	5
	1
	
	
	

	b
	Bộ môn Kế toán
	2
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	c
	Bộ môn QTKD
	1
	
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	6
	Khoa Âm nhạc - MT
	8
	
	
	
	
	
	4
	4
	
	
	

	a
	Bộ môn Âm nhạc
	4
	
	
	
	
	
	2
	2
	
	
	

	b
	Bộ môn Mỹ thuật
	4
	
	
	
	
	
	2
	2
	
	
	

	7
	Khoa CBQL-LKĐT
	2
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	8
	Bộ Môn chung
	22
	
	
	
	
	2
	17
	3
	
	
	

	a
	Bộ môn Tâm lý
	5
	
	
	
	
	1
	4
	
	
	
	

	b
	Bộ môn Ngoại ngữ
	6
	
	
	
	
	1
	5
	
	
	
	

	c
	Bộ môn Chính trị
	7
	
	
	
	
	
	5
	2
	
	
	

	d
	Bộ môn Thể chất-QPAN
	4
	
	
	
	
	
	3
	1
	
	
	

	II
	Tổng số cán bộ quản lý và 
nhân viên
	59
	
	
	
	
	5
	27
	22
	3
	2
	

	1
	Hiệu trưởng
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	
	

	2
	Phó Hiệu trưởng
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	3
	 Các phòng
	11
	
	
	
	
	2
	5
	4
	
	
	

	a
	Phòng TC-CT&CTSV
	2
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	b
	Phòng KH-TC
	2
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	

	c
	Phòng HCTH
	2
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	d
	Phòng QLNCKH-ĐN
	2
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	
	

	đ
	Phòng Đào tạo
	2
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	
	

	e
	Phòng Thanh tra PC-ĐBCL
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	4
	Các Khoa
	10
	
	
	
	
	1
	9
	
	
	
	

	5
	Các Trung Tâm
	4
	
	
	
	
	1
	3
	
	
	
	

	a
	Trung Tâm CNTT-TT
	2
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	
	

	b
	Trung Tâm HTHT-T.Viện
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	c
	Trung Tâm NN – Tin học
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	6
	Các Tổ CM trực thuộc
	3
	
	
	
	
	
	3
	
	
	
	

	a
	Tổ Tâm lý-Anh văn
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	b
	Tổ CT-GDTC-GDQPAN
	2
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	

	7
	Chuyên viên, Nhân viên 
	29
	4
	
	
	
	
	6
	18
	3
	2
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